
TT Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Thời gian thi

1 Trần Khánh Linh 17/09/2006 11 D6 13:30 - 13:40

2 Nguyễn Phương Trang 4/3/2006 11 D6 13:40 - 13:50

3 Nguyễn Phương Ngân 26/02/2006 11 D7 13:50 - 14:00

4 Hồ Khánh Linh 20/07/2006 11 D7 14:00 - 14:10

5 Đào Quỳnh Anh 31/10/2006 11 D7 14:10 - 14:20

6 Hồ Khánh Linh 20/07/2006 11 D7 14:20 - 14:30

7 Nguyễn Trà My 13/11/2006 11 D7 14:30 - 14:40

8 Đoàn Trọng Vũ 20/11/2006 11 D7 14:40 - 14:50

9 Phạm Nam Giang 24/11/2006 11 D7 14:50 - 15:00

10 Khổng Thị Yến Chi 9/7/2006 11 D7 15:00 - 15:10

11 Trần Khánh Chi 11 Đ 15:10 - 15:20

12 ĐẶNG MAI ANH 24/03/2007 10 A 15:20 - 15:30

15:30 - 15:35

13 TRẦN PHƯƠNG DUYÊN 25/12/2007 10 A 15:35 - 15:45

14 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC 1/1/2007 10 A 15:45 - 15:55

15 CAO XUÂN THÁI TUẤN 8/10/2007 10 A 15:55 - 16:05

16 BÙI HỒNG ANH 24/05/2007 10 A 16:05 - 16:15

17 LƯU GIA KHÁNH 26/02/2007 10 A 16:15 - 16:25

18 TẠ ĐĂNG AN 30/09/2007 10 A 16:25 - 16:35

19 NGUYỄN VIỆT HƯNG 23/06/2007 10 A 16:35 - 16:45

20 PHAN HOÀNG MINH NGỌC 29/09/2007 10 A 16:45 - 16:55

21 TRẦN THỊ THU THỦY 17/10/2007 10 A 16:55 - 17:05

22 TRẦN THU HIỀN 28/03/2007 10 A 17:05 - 17:15

23 NGUYỄN MINH HIẾU 26/04/2007 10 A 17:15 - 17:25

24 NGÔ NGỌC HUYỀN 22/03/2007 10 A 17:25 - 17:35

25 ĐỖ HOÀNG NGÂN 20/11/2007 10 A 17:35 - 17:45

26 TRẦN NGUYÊN VŨ 15/07/2007 10 A 17:45 - 17:55

Giám khảo & Giám thị nghỉ giải lao

DANH SÁCH PHÒNG THI NÓI 
PHÒNG 107

Thời gian: 13:30 - 17:55, Thứ Sáu 29/07/2022


